
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH SƠN LA 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số: 274/BC-MTTQ-BTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 15 tháng 8 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Công tác vận động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ quyên góp, ủng hộ 

khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(Từ ngày 29/7/2025 đến ngày 14/8/2025) 
 

  

Thực hiện Công văn số 7848-CV/TU ngày 29/7/2025 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về chủ trương kêu gọi ủng hộ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên 

địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 80/KH-MTTQ-UB ngày 29/7/2025 của Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh về vận động quyên góp ủng hộ khắc phục 

thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả vận động, 

quản lý và sử dụng nguồn quyên góp, ủng hộ như sau: 

I. KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG 

1. Tổng số tiền đã tiếp nhận ủng hộ (Từ ngày 29/7/2025 đến ngày 

14/8/2025): 26.387.337.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu, 

ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng), trong đó: 

1.1. Tiếp nhận từ ngày 29/7 đến ngày 08/8/2025: 9.957.168.000 đồng 

(Chín tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi tám nghìn đồng). 

Ngày 08/8/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban 

hành Báo cáo số 268/BC-MTTQ-BTT về công tác vận động, quản lý và sử dụng 

Quỹ quyên góp, ủng hộ khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh (từ ngày 

29/7 đến ngày 08/8/2025).  

1.2. Tiếp nhận từ ngày 09/8 đến ngày 14/8/2025: 16.430.169.000 đồng 

(Mười sáu tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, một trăm sáu mươi chín nghìn đồng). Cụ thể: 

1.2.1. Tiền mặt (VND): 45.120.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu, một trăm 

hai mươi nghìn đồng). 

(Có Phụ lục số 1 kèm theo). 

1.2.2. Ủng hộ qua tài khoản: 

- Tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (Kho bạc Nhà nước khu vực X - Phòng 

Nghiệp vụ 2): 6.274.089.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm bảy mươi tư triệu, không 

trăm tám mươi chín nghìn đồng). 

(Có Phụ lục số 2 kèm theo). 
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- Tài khoản tại Ngân hàng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Chi nhánh Sơn La): 10.110.960.000 đồng (Mười tỷ, một trăm mười triệu, 

chín trăm sáu mươi nghìn đồng). 

(Có Sổ phụ Agribank kèm theo, từ ngày 09/8/2025 đến ngày 14/8/2025). 

3. Số tiền các địa phương, tổ chức đăng ký ủng hộ từ ngày 09/8 đến 

ngày 14/8/2025: 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm triệu đồng). 

(Có Phụ lục số 3 kèm theo). 

4. Ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa  

(Có Phụ lục số 4 kèm theo). 

II. PHÂN BỔ, SỬ DỤNG 

- Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã chuyển số kinh phí 46 tỷ đồng do Ban Vận 

động cứu trợ Trung ương phân bổ (theo Công văn số 226/MTTW-BVĐCTTW ngày 

05/8/2025 của Ban Vận động cứu trợ Trung ương) để hỗ trợ làm nhà cho người 

dân bị ảnh hưởng do thiên tai (tại Quyết định số 07/QĐ-BVĐ ngày 13/8/2025 của 

Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Sơn La). 

- Đã kịp thời thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại về người và 

tài sản, cụ thể: Thăm và trao tiền hỗ trợ đối với 06 người chết với tổng kinh phí 

150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng). 

- Nhu yếu phẩm, hàng hóa do các tổ chức, cá nhân ủng hộ đã được chuyển 

trực tiếp, kịp thời đến hỗ trợ người dân. 

 (Kết quả vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Báo cáo này 

chưa bao gồm các tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp các hộ gia đình và địa 

phương bị thiệt hại). 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng 

thời thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết, theo dõi, giám sát theo quy định./.  

 
Nơi nhận: 

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam; 

- Ban Vận động Cứu trợ Trung ương; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Ban Vận động Cứu trợ tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- Lưu: VT.   

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 
 
 

Hoàng Thị Lương Tâm 
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Phụ lục số 1 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ (TIỀN MẶT) 

(Kèm theo Báo cáo số 274/BC-MTTQ-BTT ngày 15/8/2025 của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La) 

Số liệu tiếp nhận: Từ ngày 09/8/2025 đến ngày 14/8/2025 

TT Tên tổ chức, cá nhân ủng hộ 

Số tiền ủng hộ 

tiền mặt 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La           35.400.000    

2 Trường Tiểu học và THCS Quyết Tâm             5.600.000    

3 Bảo tàng và Thư viện tỉnh Sơn La             4.120.000    

TỔNG CỘNG         45.120.000    

Làm tròn         45.120.000    
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Phụ lục số 2 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ (TẠI KHO BẠC 

NHÀ NƯỚC) 

(Kèm theo Báo cáo số 274/BC-MTTQ-BTT ngày 15/8/2025 của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La) 

Số liệu tiếp nhận: Từ ngày 09/82025 đến ngày 14/8/2025 

TT Tên tổ chức, cá nhân ủng hộ 

Số tiền ủng hộ 

qua Kho bạc 

(đồng) 

Ghi chú 

1 Tỉnh Lào Cai             500.000.000    

2 Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu               52.250.000    

3 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Châu               84.679.000   Ủng hộ đợt 1  

4 Công ty TNHH Hữu Lê                1.000.000    

5 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Chiến               15.600.000    

6 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V                6.150.000    

7 
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 

Sơn La 
               2.000.000    

8 Công ty Cổ phần mía đường Sơn La               10.000.000    

9 Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An          2.000.000.000    

10 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La                6.990.000    

11 Hạt kiểm lâm khu vực XII                1.400.000    

12 
Cầm Hồng Minh (không rõ địa chỉ, 

chuyển từ ngân hàng Agribank chi nhánh 

Sơn La) 

               6.850.000    

13 Trường TH-THCS Chiềng Sàng                2.050.000    

14 Bưu điện tỉnh Sơn La               10.000.000    

15 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mộc Châu             290.508.000    

16 Trường Mầm non Ánh Sao                2.652.000    

17 Trường Mầm non Bình Minh                3.400.000    

18 Ngân hàng Nhà nước khu vực 3               15.000.000    

19 Trường THCS Nguyễn Trãi               36.200.000    

20 
Hà Thị Bích Nguyệt (không rõ địa chỉ, 

chuyển từ ngân hàng Agribank chi nhánh 

Sơn La) 

               2.100.000    

21 Xã Tô Múa               51.310.000    

22 UBND xã Mường Chiên               40.120.000    

23 
Công ty Cổ phần môi trường và Dịch vụ 

đô thị Sơn La chi nhánh Yên Châu 
               1.000.000    
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24 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La               30.370.000    

25 
Phạm Thị Ngọc Bích (không rõ địa chỉ, 

chuyển từ ngân hàng Agribank chi nhánh 

Yên Châu) 

               3.700.000    

26 Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Mường Bú               60.000.000    

  
Trung tâm Giám định chất lượng và Quy 

hoạch xây dựng 
               4.200.000    

28 Bệnh viên Y dược Cổ truyền tỉnh Sơn La                3.000.000    

29 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La               10.730.000    

30 Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phong               10.030.000    

32 Tỉnh Quảng Ninh          3.000.000.000    

33 Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh                6.200.000   Ủng hộ đợt 2  

34 Trường Mầm non Quyết Thắng                4.600.000    

TỔNG CỘNG        6.274.089.000    

Làm tròn        6.274.089.000    
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Phụ lục số 3 

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ỦNG HỘ 

(Kèm theo Báo cáo số 274/BC-MTTQ-BTT ngày 15/8/2025 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La) 

Số liệu cập nhật: Từ ngày 09/8/2025 đến ngày 14/8/2025 

TT Tên tổ chức, cá nhân ủng hộ 
Số tiền đăng ký 

ủng hộ (đồng) 
Ghi chú 

1 Thành phố Hà Nội 3.000.000.000   

2 Tỉnh Hà Tĩnh 500.000.000   

3 Agribank  2.000.000.000   

TỔNG CỘNG              5.500.000.000    
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Phụ lục số 4 

DANH SÁCH 

CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ HÀNG HOÁ, NHU YẾU PHẨM 

 (Kèm theo Báo cáo số 274/BC-MTTQ-BTT ngày 15/8/2025 của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La) 

Số liệu tiếp nhận: Từ ngày 29/7/2025 đến ngày 14/8/2025 

 

 

TT Tên tổ chức, cá nhân ủng hộ Tên hàng hoá, nhu yếu phẩm 
Ghi 

chú 

1 Công ty Cổ phần NTF Hoàng Phát 1.000 kg gạo   

2 
Công ty TNHH xây dựng thương 

mại Kim Sơn 
200 thùng mỳ tôm 

  

3 Tập đoàn hoá chất Việt Nam 
30 thùng bột giặt, 30 thùng nước 

rửa chén, 03 bao quần áo   

4 Công ty Cổ phần hóa chất Việt Trì 
1 tấn và 10 thùng hóa chất (dùng 

khử nước sinh hoạt)   

5 Công ty TNHH nước giải khát Tân Đô 4.000 thùng nước trái cây    

6 
Công ty cổ phần Giống bò sữa 

Mộc Châu  
200 thùng sữa  

  

7 
ĐU, HĐND, UBND, Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam phường Tô Hiệu 

370 kg gạo, 40 bao quần áo, chăn, 

màn, giày dép và đồ dùng học tập; 

95 thùng mỳ tôm, 39 bao quần áo, 

chăn, màn, giày dép và đồ dùng học 

tập; 08 thùng gia vị, nước giặt, nước 

rửa chén; 01 thùng sữa; 24 lít dầu 

ăn; 01 cuộn dây điện.   

8 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ 10 bao quần áo   

9 Các cá nhân gửi qua đường bưu điện 01 thùng sữa, 02 kiện quần áo    
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